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Bài 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM (1930 – 1935)
I. VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI (1929
· Công, nông nghiệp suy sụp.
· Xuất nhập khẩu đình đốn.
· Hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
· Tất cả mọi tầng lớp đều điêu đứng; công nhân mất việc, nông dân mất đất, các nghề thủ công sa sút, tiểu tư sản điêu đứng,viên chức bị sa thải …Đồng thời sưu cao, thuế nặng, tiên tai hạn hán liên tiếp xảy ra.
· Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
II.PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
· Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
· Được Đảng Cộng sản trực tiếp lãnh đạo.
· Tháng 2/1930 : 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công.
· Tháng 4/1930 : 4000 công nhân dệt Nam Đinh bãi công.
· Tiếp đó là công nhân nhà máy Diêm, cưa Bến Thủy, nhà máy dầu Nhà Bè…đấu tranh.
· Họ đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập cúp phạt.
· Nông dân Thái Bình, Hà Nam, Nghệ Tĩnh đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia lại ruộng công.
· Phong trào lan rộng khắp toàn quốc, đã xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng.
· Hình thức : Mít tinh, biểu tình, tuần hành ở các thành phố lớn như Hà nội, Hải phòng, Nam định, Sài gòn…
· Tháng 9/1930, phong trào đấu tranh diễn ra quyết liệt, kết hợp giữa mục đích kinh tế và chính trị. Hính thức : Tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ tấn công chính quyền địch ở các địa phương.
Ở nhiều huyện xã, chính quyền địch bị tê liệt tan rã, chính quyền Xô viết ra đời.
· Thực dân Pháp tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo.
· Nhiều cơ quan Đảng bị triệt phá, hàng vạn chiến sĩ CM bị giết, bắt bớ, tù đày.
* Ý nghĩa: Mặc dù bị dập tắt nhưng phong trào xô viết Nghệ - Tĩnh chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam.

Trong tù :
· Nêu cao khí phách .
· Biến nhà tù thành trường học.
· Tìm cách móc nối với bên ngoài.
Bên ngoài :
· Tìm mọi cách gây dựng lại cơ sở.
· Tranh thủ các tổ chức công khai đẩy mạnh đấu tranh hợp pháp.
· Tại Hà nội, Sài gòn, một số Đảng viên đã ra tranh cử vào Hội đồng thành phố.
=> Tháng 3/1935, đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại MaCao(Trung quốc) đánh dấu sự phục hồi phong trào CM.
Các em trả lời các câu hỏi sau:
1/ các em đánh giá như thế nào về phong trào cách mạng giai đoạn 1930-1931
( so sánh với 1925-1928).
2/ Phong trào cách mạng(1930- 1931) để lại bài học nào cho cách mạng VN.


Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939)
I.TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 
Chủ nghĩa phát-xít ra đời, và nguy cơ chiến tranh thế giới
· Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mật trận Dân tộc Thống nhất ở các nước để chống phát-xít, chống chiến tranh.
· Năm 1936 Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, đã áp dụng một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa.
· Thực dân Pháp ở Đông Dương và tay sai tiếp tục vơ vét, bóc lột và khủng bố cách mạng.
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ:
· Căn cứ vào tình hình trên,Đảng ta quyết định : Tạm gác khẩu hiệu :“Đánh đổ đế quốc Pháp, đòi Đông Dương hoàn toàn độc lập”;” Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” thay vào đó là “Chống phát-xít, chống chiến tranh , chống bọn phản động thuộc địa và tay sai,đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình”
· Thành lập “Mặt Trận Nhân Dân Phản Đế Đông Dương” (1936) , sau đó đổi thành  “Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương “
· Phương pháp đấu tranh công khai, bán công khai kết hợp với bí mật, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quần chúng.

· Công khai chuẩn bị đại hội đại biểu Đông dương nhằm thu thập nguyện vọng của nhân dân để gởi tới phái đoàn điều tra của chính phủ Pháp sắp sang.
· Cuộc mít-tinh khổng lồ của 2,5 vạn nhân dân tại quảng trường nhà đấu xảo Hà-nội đòi lập hội, lập nghiệp đoàn, thi hành luật lao động ngày làm việc 8 giờ.
· Nhiều tờ báo của Đảng, mặt trận, các tổ chức quần chúng được lưu hành :‘Tiền phong”,“Dân chúng”,“Bạn dân”.
· Sách báo về chủ nghĩa Mac-Lênin và chính sách của Đảng cũng được lưu hành rộng rãi.
Cuối 1938, chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thẳng tay khủng bố cách mạng Đông Dương,  phong trào bị thu hẹp dần, đến 1/9/1939 thì chấm dứt
* Ý nghĩa:
· Đó là một cao trào dân tộc dân chủ rộng lớn, qua đó trình độ chính trị và công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao
· Chủ nghĩa Mac – Lê nin và đương lối chính sách của Đảng được truyền bá trong nhân dân.
· Uy tín của Đảng ngày càng cao trong quần chúng .
· Đảng đã đào luyện được đội quân chính trị đông hàng triệu người cho cách mạng tháng Tám 1945.








· 1/ Hoàn thành bảng so sánh về chủ trương, đường lối cách mạnh của Đảng qua phong trào cách mạng (1930-1931) và phong trào dân chủ (1936- 1939) 
	Nội dung so sánh
	Phong trào cách mạng (1930-1931) 
	Phong trào dân chủ (1936-1939)

	Kẻ thù, nhiệm vụ
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Phương pháp cách mạng.
	
	

	Quy mô phong trào
	
	

	Hình thức đấu tranh.
	
	

	Thành lập mặt trận
	
	

	Nhận xét
	
	


· 



Bài 21
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
· 9-1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ . Nước Pháp bị bại trận (6-1940) . Dựa vào cơ hội đó , Nhật kéo quân vào Đông dương để mở rộng vùng chiếm đóng 
· => Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật – Pháp 
Dưới hai tầng áp bức của Nhật-Pháp các tầng lớp nhân dân Việt Nam bị đẩy vào hoàn cảnh cực khổ, điêu đứng (Nạn đói cuối năm 1944-1945 làm 2 triệu người Việt Nam chết đói)
1. Khởi nghĩa Bắc sơn  :( 27-9-1940)
· Nguyên nhân :
· Ngày 22-9-1940 Nhật đánh vào Lạng sơn khiến Pháp tháo chạy, nhân dân Bắc sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương nổi dậy khởi nghĩa và thành lập chính quyền cách mạng ( 27-9-1940 )
· Trước tình hình đó , Pháp –Nhật thỏa hiệp để đàn áp cuộc khởi nghĩa 
· Nhân dân chiến đấu kiên cường, đội du kích Bắc sơn được thành lập, sang năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân hoạt động ở vùng Bắc sơn – Võ nhai 
2) Khởi nghĩa Nam kì ( 23-11-1940 )
· Nguyên nhân :
· Binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp bất mãn vì bị Pháp điều đi biên giới Lào - Campuchia để chống Thái Lan
· Nhân dân sẵn sàng cùng binh lính nổi dậy. Trước tình hình đó Đảng bộ Nam kì quyết định khởi nghĩa 
· Diễn biến :
· Trước ngày khởi nghĩa, kế hoạch bị lộ .Pháp chủ động đối phó :Tước vũ khí của binh lính người Việt, ra lệnh giới nghiêm và lùng bắt các chiến sĩ cách mạng 
· Đêm 22 rạng ngày 23-11-1940 khởi nghĩa vẫn bùng nổ ở khắp các tỉnh Nam kì . Nhiều nơi thành lập được chính quyền cách mạng, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện 
· Pháp tập trung lực lượng đàn áp vô cùng dã man, một số cán bộ và quần chúng phải rút vào rừng chờ cơ hội trở lại hoạt động 

1/ Vì sao các cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn này thất bại. Sự thất bại đó để lại bài học gì cho khởi nghĩa vũ trang?

Bài 22
CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM1945
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/ 5/1941)
Hoàn cảnh:
· 5-1941 trung ương đảng Cộng sản họp hội nghị tại Pác-bó(Cao bằng ) dưới sự chủ tọa của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị quyết định đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh đuổi Nhật –Pháp giành độc lập dân tộc, tạm gác khẩu hiệu "tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày"
· Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm quy tụ những người yêu  nước vào các hội cứu quốc Hội nghị còn quyết định gấp rút xây dựng lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang  khi thời cơ đến
Hoạt động chính :
Cơ sở Việt Minh phát triển nhanh chóng trong cả nước, báo chí của Đảng và mặt trận Việt Minh phát triển rất phong phú
· góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chung của Đảng
· Ngày 22/12/1944 đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, phát động phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang, củng cố và mở rộng căn cứ Cao-Bắc-Lạng, thúc đẩy phong trào cách mạng của quần  chúng trong cả nước
1. Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương
2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
· 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. Đảng ra chỉ thị : "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" 
· Đảng cộng sản Đông dương và Việt Minh phát động một cao trào "kháng Nhật cứu nước" chuẩn bị tổng khởi nghĩa :
· Ngày 15-4-1945 hội nghị quân sự Bắc kì họp quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân =>Uỷ ban quân sự Bắc kì được thành lập => 6-1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời, trở thành căn cứ địa cho cả nước
· Khẩu hiệu "phá kho thóc, giải quyết nạn đói" của Đảng đã dấy lên phong trào đánh phá kho thóc của Nhật chia cho dân để cứu đói 
	=> Cao trào chống Nhật cứu nước biến thành cao trào tiền khởi nghĩa, lan rộng trong cả nước.
1/ Đảng đã chuẩn bị gì về lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp đến( lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang).
2/ Vì sao đến giai đoạn này Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh chưa phát động tổng khởi nghĩa?
